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1. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT  

1.1. Quan điểm biên soạn  

Quan điểm giao tiếp và quan điểm tích hợp là hai quan điểm biên soạn được nhóm 

tác giả tuân thủ trong việc biên soạn sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt cấp Tiểu học nói 

chung và lớp 1 nói riêng. Nhóm tác giả quan niệm SGK Tiếng Việt cần đảm bảo: (1) sự 

phù hợp giữa chương trình, SGK với cách thức học, khả năng tham gia hoạt động học 

tập của mỗi học sinh (HS); (2) việc tạo “môi trường ngôn ngữ” tốt nhất giúp HS hình 

thành và phát triển năng lực đọc, viết, nói và nghe.  

1.2. Những điểm mới  

1.2.1. Tiếng Việt 1 tạo điều kiện để giáo viên (GV) tổ chức dạy học và phát triển các 

kĩ năng ngôn ngữ cho HS trên cùng một ngữ liệu nguồn; tạo điều kiện để GV sử dụng 

phương pháp dạy học đa giác quan – phương pháp dạy học giúp HS tiếp nhận kiến 

thức, rèn luyện kĩ năng bằng nhiều kênh khác nhau, như thị giác, thính giác, xúc giác.  

1.2.2. Tiếng Việt 1 liên kết các thể loại văn bản trong trục chủ đề của bài học. Chủ 

đề chi phối các thể loại bài đọc cũng như định hướng và chi phối các hoạt động rèn 

luyện và phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; gia tăng tỉ lệ các văn bản thông 

tin; tích hợp dạy đọc, viết, nói và nghe với dạy các môn học khác trong chương trình, 

như Đạo đức, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên và Xã hội,… 

1.2.3. Tiếng Việt 1 thiết kế các bài học theo dạng hoạt động. Theo đó, các bài học 

đều bắt đầu bằng hoạt động nói và nghe giúp HS khai thác kinh nghiệm ngôn ngữ, vốn 

sống để rút ra những nội dung liên quan đến bài học, đồng thời cảm nhậm được ý 

nghĩa của việc đọc, viết; từ đó tự giác tham gia vào hoạt động đọc viết và vận dụng các 

điều đã học ở bài học để nói, nghe, viết (sáng tạo). Ngoài ra, Tiếng Việt 1 cũng thể hiện 

hoạt động đọc mở rộng theo tiến trình hợp lí nhằm giúp GV có thể tổ chức các hoạt 

động hướng dẫn HS đọc mở rộng hiệu quả.  

1.2.4. Tiếng Việt 1 xây dựng các chủ đề với những tên gọi gần gũi, thân thuộc với 

HS, lấy HS làm trung tâm, phát triển và mở rộng dần theo nguyên tắc đồng tâm. 

Chẳng hạn các chủ đề ở học kì I: 1. Những bài học đầu tiên, 2. Bé và bà, 3. Đi chợ, 4. Kì 

nghỉ, 5. Ở nhà, 6. Đi sở thú, 7. Thể thao, 8. Đồ chơi – trò chơi, 9. Vui học, 10. Ngày chủ 



nhật, 11. Bạn bè, 12. Trung thu, 13. Thăm quê, 14. Lớp em, 15. Sinh nhật, 16. Ước mơ, 

17. Vườn ươm, 18. Những điều em đã học. Sang học kì II, những nội dung về bản thân 

HS, gia đình, quê hương, đất nước, thiên nhiên được tiếp tục mở rộng. Chẳng hạn 

Những bông hoa nhỏ, Những người bạn đầu tiên, Mẹ và cô, Biển đảo yêu thương, Làng 

quê yên bình, Phố xá nhộn nhịp, Chúng mình thật đặc biệt,... Mặt khác, qua các bài học, 

các nội dung giáo dục về sự chia sẻ, về những nét đẹp của văn hoá, phong tục tập quán 

phần nhiều được bố trí sắp xếp gần hoặc trùng với các dịp lễ tết, với các hoạt động văn 

hoá, giáo dục, v.v..  

1.2.5. Tiếng Việt 1 chú trọng phát huy vai trò của kênh hình. Tiếng Việt 1 SHS được 

in với giấy chất lượng tốt, nhiều tranh ảnh được đầu tư công phu, nhờ vậy các trang 

sách có tính thẩm mĩ cao, gây hứng thú với HS.  

Kèm SHS là SGV gồm giới thiệu chung về bộ sách, hướng dẫn dạy học các kiểu bài 

và các thiết kế (giáo án) hướng dẫn dạy học các bài cụ thể mà SHS đã hiện thực hoá, cụ 

thể hoá Chương trình. Đồng thời, Tiếng Việt 1 còn gồm vở tập viết (VTV), vở bài tập 

(VBT) và Sách đọc mở rộng (theo Chương trình GDPT mới) để giúp HS rèn luyện, phát 

triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. 

2. CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀI HỌC  

Theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, Tiếng Việt 1 

biên soạn cho 35 tuần thực học, tổng cộng 420 tiết; chia thành 2 tập: 

– Tập một dành cho học kì I: 18 tuần, mỗi tuần 12 tiết, gồm 6 tuần học âm chữ 

(tuần 1 – 6), 13 tuần học vần (tuần 7 – 17), 1 tuần ôn tập, kiểm tra cuối học kì I (tuần 

18). 

– Tập 2 dành cho học kì II: 17 tuần, mỗi tuần 12 tiết; gồm 2 tuần học vần (tuần 19 

& tuần 20), 14 tuần “Luyện tập tổng hợp” và 1 tuần ôn tập, kiểm tra cuối học kì II 

(tuần 35).  

2.1. Cấu trúc sách Tiếng Việt 1, tập một 

2.1.1. Cấu trúc chung của sách học sinh tập một 

Tiếng Việt 1, tập một có 17 chủ đề tương ứng với 17 tuần, tuần 18 dành cho ôn tập 

và kiểm tra cuối học kì I. Mỗi chủ đề có 5 bài; trong đó 4 bài học âm vần mới và 1 bài 

ôn tập – kể chuyện.  

2.1.2. Cấu trúc chủ đề, bài học 

2.1.2.1. Chủ đề và tên gọi chủ đề 

Các chủ đề được sắp xếp theo đơn vị tuần và xuyên suốt trong tất cả các tuần học.  

Mỗi chủ đề đều gồm 5 bài học, trong đó có 4 bài học âm vần mới và 1 bài Ôn tập - 



Kể chuyện. Mở đầu mỗi tuần, HS được trao đổi, nói và nghe xung quanh tên gọi chủ đề 

để rèn kĩ năng tư duy, kĩ năng phỏng đoán đồng thời góp phần vào việc phát triển lời 

nói cho HS. Bài Ôn tập – kể chuyện cuối tuần giúp cho HS củng cố các kiến thức, kĩ 

năng được học trong tuần và rèn luyện thêm về đọc, viết, nói và nghe. Tiết kể chuyện ở 

bài 5, bài cuối tuần tập trung rèn luyện kĩ năng nghe và kể chuyện, kĩ năng quan sát, 

phỏng đoán về nội dung câu chuyện qua việc đọc tên truyện và xem tranh. Bên cạnh 

các bài nghe – kể thường thấy, còn có kiểu bài xem – kể (kiểu bài học sinh quan sát 

tranh, trản lời câu hỏi, kể từng đoạn theo tranh).  

2.1.2.2. Các bài học âm vần mới  

Các bài học âm vần mới gồm 4 bài liên tiếp được xếp theo từng nhóm âm vần. Mỗi 

bài học âm vần mới được học trong 2 tiết.  

a. Tranh khởi động. Tranh khởi động được đặt ở vị trí đầu tiên của mỗi bài.  Tranh 

khởi động có nội dung phù hợp với chủ đề. Trong tranh có hình ảnh các sự vật, hiện 

tượng mà tên gọi của chúng là từ ngữ có tiếng chứa âm vần mới được học trong bài. 

Tranh khởi động giúp GV tổ chức cho HS nói về bài học, kích thích hứng thú của HS 

trong việc tiếp thu bài học về âm vần mới trong sự kết nối với bài học trước. 

b. Các âm vần được học và mô hình đánh vần tiếng. Ngay dưới tranh khởi động là 

danh sách các âm vần được học trong bài và mô hình đánh vần tiếng.  

c. Các từ ngữ chứa tiếng khoá kèm hình ảnh minh hoạ dùng cho HS đánh vần tiếng 

khóa, đọc trơn từ khoá. 

d. Mẫu chữ các âm, vần và chữ có âm vần mới dùng cho tập viết. 

e. Các từ ngữ ứng dụng (mở rộng) kèm theo hình ảnh minh hoạ dùng cho HS luyện 

đọc âm vần mới và mở rộng vốn từ cho HS. 

g. Câu, đoạn, bài đọc ứng dụng dùng cho HS luyện đọc câu, đoạn, bài ứng dụng, 

củng cố âm vần được học. 

 h. Hoạt động mở rộng 

mang tính tích hợp nhằm 

giúp HS vận dụng những 

nội dung/ kĩ năng vừa học 

trong bài với thực tế cuộc 

sống, với các kĩ năng và 

kiến thức của các môn học 

khác (mĩ thuật, âm 

nhạc…), mở rộng hiểu biết 

về văn hoá, xã hội, khoa 

học. Qua hoạt động mở 



rộng, HS được củng cố mở rộng về âm vần vừa được học một cách hiệu quả. VD: Bài et 

êt it, tuần 11, chủ đề Ngày chủ nhật. 

2.1.2.3. Bài 5: Ôn tập và Kể chuyện  

a. Ôn tập. Bài ôn tập được học trong 2 tiết, có nội dung ôn tập lại các âm vần được 

học trong tuần, bao gồm: 

a.1 Bảng ôn âm chữ (cho 6 tuần học âm chữ), danh sách các vần được học trong 

tuần. 

a.2. Bài đọc ứng dụng và câu hỏi đọc hiểu. 

Các bài đọc ứng dụng đều có các từ ngữ có tiếng chứa âm vần được học trong 

tuần. Để giúp HS dễ nhớ vần được học, các bài ôn vần từ tuần 8 đến hết tuần 20 đều 

được thể hiện dưới dạng thơ hoặc văn vần. 

Từ tuần 13, chủ đề Thăm quê, dưới bài đọc ứng dụng có câu hỏi về nội dung bài và 

hoặc hỏi về chi tiết nào đó trong bài nhằm hình thành và phát triển kĩ năng đọc hiểu 

cho HS.  

a.3. Cụm từ dùng cho tập viết. 

 Ở bài ôn tập từ tuần 7, tức từ phần vần trở đi đều có nội dung luyện tập chính 

tả do GV tự thiết kế. Nội dung này được chừa sẵn trong VBT để GV chủ động, dựa trên 

thực tế HS của lớp mình giảng dạy để thiết kế bài tập rèn chính tả có quy tắc hoặc 

chính tả phương ngữ. 

b. Kể chuyện. Bài Kể chuyện dạy trong 1 tiết. Nội dung truyện liên quan với chủ đề 

được học. Bài kể chuyện gồm: (1). Tên truyện: tên truyện thường có một, hai âm vần 

được học trong tuần, không chứa âm vần chưa học. (2) Tranh minh hoạ từng đoạn 

truyện kèm câu gợi ý hoặc câu hỏi hoặc cụm từ gợi ý. Theo tiến trình học tập của HS, 

phần gợi ý dưới từng tranh minh hoạ được luỹ tiến theo thứ tự: câu gợi ý (tuần 1 – 11) 

 câu hỏi (tuần 12 – 17). Kiểu bài Kể chuyện ở Tiếng Việt 1, tập một (t.1), chủ yếu là 

kiểu bài nghe kể; có 

một số bài được thiết 

kế dạng xem - kể 

dưới dạng yêu cầu 

xem tranh, trả lời câu 

hỏi, VD chủ đề 12, 

Trung thu, truyện Sự 

tích chú Cuội cung 

trăng; chủ đề 13 

Thăm quê, truyện 

Lần đầu đi qua cầu 



khỉ; chủ đề 14 Lớp em, truyện Bạn cùng lớp; chủ đề 15 Sinh nhật, truyện Sinh nhật 

đáng nhớ của mèo con. 

2.2. Cấu trúc sách Tiếng Việt 1, tập hai 

Sách Tiếng Việt 1, tập 2, ngoài 2 tuần đầu học kì tiếp tục dạy học vần, từ tuần 21 

đến tuần 35, HS được “Luyện tập tổng hợp”, học các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe xoay 

quanh các văn bản thuộc các kiểu loại khác nhau. Phần “Luyện tập tổng hợp” có 14 

chủ đề tương ứng với 14 tuần.  

2.2.2. Cấu trúc của mỗi chủ đề, bài học 

2.2.2.1. Chủ đề và tên gọi chủ đề 

Các chủ đề được sắp xếp theo đơn vị tuần và xuyên suốt trong tất cả các tuần. Các 

nội dung dạy học trong suốt cả tuần đọc, viết, nói, nghe và kể chuyện sẽ được kết nối 

xung quanh chủ đề của tuần. Mỗi chủ đề 12 tiết, gồm có 10 tiết dạy học đọc, viết, nói và 

nghe xoay quanh các văn bản, 1 tiết kể chuyện và 1 tiết thực hành luyện tập các kĩ 

năng. Các chủ đề này đều lấy HS làm trung tâm (Những bông hoa nhỏ), từ đó để giáo 

dục về gia đình, trường học, quê hương đất nước, thiên nhiên, môi trường sống. Tuần 

ôn tập và kiểm tra học kì II – tuần 35 – gồm các bài ôn tập và đề kiểm tra cuối năm 

(dùng tham khảo). 

Mỗi chủ đề đều gồm 4 bài học, trong đó có 3 bài tập đọc kết hợp rèn luyện các kĩ 

năng tập viết, chính tả, luyện tập sử dụng từ và 1 bài kể chuyện. Văn bản dùng cho tập 

đọc gồm hai văn bản văn xuôi (một văn bản truyện hoặc văn bản miêu tả văn chương 

và một văn bản thông tin hoặc văn bản giới thiệu) và một văn bản thơ (văn bản dùng 

cho kể chuyện in ở SGV). 

a. Văn bản dùng cho luyện đọc 

Các văn bản dùng cho hoạt động đọc (tập đọc) đều gồm đọc lưu loát và đọc hiểu 

trong thời lượng hai tiết, với cấu trúc như sau: (1) Tranh khởi động và hoặc câu hỏi/ câu 

lệnh dùng cho 

hoạt động khởi 

động. (2) Văn 

bản đọc và 

tranh minh hoạ 

bài đọc. (3) Yêu 

cầu nhận biết 

một số vần có 

trong hoặc 

ngoài văn bản 



vừa đọc để ôn luyện củng cố kiến thức về vần và phát triển vốn từ, phát triển lời nói (4) 

Các câu hỏi đọc hiểu. 

 Với văn bản đọc thuộc thể loại thơ, ngoài 4 mục như vừa nêu còn có hai nội dung 

(hai mục) sau: (5) Yêu cầu liên hệ thực tiễn; (6) Hoạt động mở rộng.  

  Với văn bản đọc thuộc thể loại văn xuôi (truyện hoặc văn miêu tả văn học, văn 

bản thông tin hoặc văn bản giới thiệu), ngoài 4 mục như vừa nêu, còn có các nội dung 

sau: (5) Luyện viết chữ hoa (tô chữ viết hoa, tập chép câu có chữ viết được tô); (6) Viết 

chính tả, làm bài tập chính tả để tránh những lỗi chính tả thường gặp do đặc điểm của 

chữ quốc ngữ hoặc do đặc điểm ngữ âm địa phương; (7) Luyện nói mở rộng theo nội 

dung của văn bản đã đọc và nội dung của chủ đề, gồm mở rộng vốn từ và phát triển lời 

nói; (8) Luyện viết 1 – 2 – 3 câu ngắn dựa trên những gì đã nói. (9) Hoạt động mở rộng, 

vận dụng những gì đã học vào thực tế đời sống với những hình thức thông dụng và 

được các em ưa thích như chơi trò chơi, hát, vẽ,... về những nội dung có liên quan đến 

chủ đề của bài học và luyện viết. 

 

b. Kể chuyện (tương tự tập 1) 

 


